KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 28

Ngày soạn: 24/02/2023

Ngày dạy: Thứ hai ngày 27 tháng 03 năm 2023

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

SINH HOẠT DƯỚI CỜ 

TIẾT 85: BÀI 28: CẢNH ĐẸP QUÊ EM.

I. YÊU CÂU CẦN ĐẠT

1. Nghe đánh giá, nhận xét tuần qua và phương hướng tuần tới; nhận biết những ưu điểm cần phát huy và nhược điểm cần khắc phục. 

2. Giới thiệu được cảnh đẹp quê em. HS cùng lên kế hoạch đến thăm cảnh đẹp quê hươngHS nghĩ về danh thắng sắp được đến để chuẩn bị tâm thế tìm hiểu. HS nhớ lại tên, hình ảnh các danh thắng của địa phương.
3. Rèn kĩ năng chú ý lắng nghe tích cực, kĩ năng trình bày, nhận xét; tự giác tham gia các hoạt động,...
II. ĐỒ DÙNG

1.  Giáo viên:

-  Loa, míc, máy tính có kết nối mạng Internet, video hài, Hình ảnh minh họa trên trang số https://taphuan.nxbgd.vn

-  Văn nghệ: tiết mục với nội dung hát, múa vể mái trường, thầy cô, bạn bè.
 2. Học sinh: Văn nghệ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	1. Chào cờ (10)

- HS tập trung trên sân cùng HS toàn trường.

- Thực hiện nghi lễ chào cờ.

- GV trực ban tuần lên nhận xét thi đua.

- Đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới.
2. Sinh hoạt dưới cờ: -
Tham gia hát, đọc thơ về quê hương đất nước. (10)

* Khởi động:
- GV yêu cầu HS khởi động hát

- GV dẫn dắt vào hoạt động.
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-GV lần lượt chiếu / đưa ra những tranh ảnh về các danh thắng của địa phương để gợi cho HS nhớ lại những cảnh đẹp ấy (khoảng 4 địa danh).

-GV hỏi xem HS đã đến các danh lam thắng cảnh ấy chưa.

 +  Nếu đến rồi, em có cảm nhận gì về danh thắng ấy. 

+ Nếu chưa, em có muốn đến tận mắt nhìn ngắm cảnh đẹp ấy không? Em muốn đi cùng ai?

-GV đề nghị HS chơi theo nhóm hoặc cặp đôi: một HS mô tả hình ảnh danh thắng, (các) HS khác đoán tên danh thắng đó của địa phương, có thể dựa trên những hình ảnh GV đã đưa ra trước đó.

Kết luận: Mỗi địa phương, miền quê đều có những danh lam thắng cảnh của mình. Em sống ở nơi nào thì cần hiểu về phong cảnh của nơi đó. Chúng ta rất tự hào về cảnh đẹp của quê hương.

 
	- HS điểu khiển lễ chào cờ.
- HS lắng nghe.

- HS hát.

- HS lắng nghe

- HS nhớ lại những cảnh đẹp ấy
- HS lắng nghe, ghi nhớ trả lời

- HS chơi theo nhóm hoặc cặp đôi: một HS mô tả hình ảnh danh thắng, (các) HS khác đoán tên danh thắng đó của địa phương, có thể dựa trên những hình ảnh GV đã đưa ra trước đó.

- Lắng nghe
- HS thực hiện yêu cầu.

- Lắng nghe

	3. Khám phá chủ đề: Xây dựng kế hoạch tham quan một cảnh đẹp quê hương(10)

-GV đề nghị mỗi tổ viết vào thẻ chữ tên một cảnh đẹp quê hương mà HS mong muốn được đến thăm.

-GV dẫn dắt để từ các thẻ chữ (các cảnh đẹp quê hương) ấy HS cùng lựa chọn một địa điểm hợp lí để cả lớp đi tham quan vào ngày cuối tuần. Tiêu chí lựa chọn:

+ Địa điểm không quá xa, đi xe trong khoảng 30 đến 45 phút. 

+ An toàn cho trẻ em.

-GV gợi ý HS chuẩn bị cho chuyến đi theo các mục sau:

+ Đồ dùng cá nhân mang theo: Trang phục phù hợp – giày thể thao, dép quai hậu; bình nước; mũ nón; kính (nếu cần); kem chống nắng (nếu cần); sổ, bút để ghi chép; đồ ăn đệm như bánh, sữa; túi nhựa đựng rác; giấy ăn.

+ Cách nhận ra các thành viên trong tổ để không đi lạc: đeo ruy-băng màu vào cổ tay các thành viên mỗi tổ.

+ Ghi vào vở thời gian, địa điểm tập trung.

+ Giáo viên dặn dò HS về việc đảm bảo an toàn, không bị lạc, bị ngã,…

Kết luận: Việc đi tham quan danh lam thắng cảnh cũng cần được chuẩn bị chu đáo để chuyến đi an toàn, hiệu quả, có nhiều cảm xúc. 

4. Mở rộng và tổng kết chủ đề: (5)

-GV trình chiếu hoặc cho HS xem vài hình ảnh chụp danh thắng sẽ đến.

-GV cho HS biết, ở đó có gì. 

-HS đưa ra các câu hỏi thắc mắc, GV ghi lại lên bảng. Ví dụ: 

+ Tại sao địa điểm đó có tên như vậy?

+ Địa điểm này liên quan đến nhân vật nổi tiếng nào?

+ Có truyền thuyết li kì nào được kể lại về nhân vật này?

…

− HS suy nghĩ về những câu hỏi đặt ra để tìm lời giải đáp vào buổi đi tham quan.

Kết luận: Mỗi chuyến đi chúng ta đều thu hoạch được nhiều thông tin thú vị. Các em sẵn sàng để khám phá nhé!

* Củng cố dặn dò

- Hôm nay em học bài gì?

-Về nhà, các em kể với bố mẹ về mong muốn đến thăm cảnh đẹp quê hương và thông báo về chuyến đi sắp tới. 
	- HS quan sát, thực hiện theo HD.

-HS chơi theo nhóm 4

- HS thực hiện.

- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe.

-HS quan sát

- 2-3 HS trả lời.

- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

Tiếng Việt

Tiết 281. Bài 17: NHỮNG CÁCH CHÀO ĐỘC ĐÁO (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Đọc đúng các tên phiên âm nước ngoài. Nhận biết được cách chào hỏi của người dân một số nước trên thế giới. Đọc rõ ràng , ngắt nghỉ đúng nhịp thơ.

- Hiểu nội dung bài. Trả lời được các câu hỏi của bài.

- Hình thành và phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học. Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, tinh thần hợp tác học sinh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên: Hinh ảnh, slide minh họa, ...Bài powpoint; Hình ảnh minh họa trên trang số https://taphuan.nxbgd.vn 

- Học sinh: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	  Tiết 1

1. Hoạt động mở đầu: (5’)

- Cho HS đọc và suy nghĩ để giải câu đố. 

- GV hỏi:

+ Gọi  1- 2 học sinh lên chia sẻ đáp án, giải thích câu đố. 

+ Gọi học sinh khác nhận xét.

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (20’)

Đọc văn bản:

* Đọc mẫu, chia đoạn:

- GV đọc mẫu: Ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ.

- HDHS chia đoạn: (3 đoạn)

+ Đoạn 1: Từ đầu đến rất đặc biệt.
+ Đoạn 2: Tiếp cho đến từng bước.
+ Đoạn 3: Còn lại.

- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: Ma-ri-ô, Niu Di-lân, Dim-ba-bu-ê…

- Luyện đọc câu dài: Trên thế giới/ có những cách chào phổ biến/ như bắt tay,/vẫy tay/và cúi chào….

     Luyện đọc đoạn:

- GV cho luyện đọc nối tiếp khổ thơ.

- Luyện đọc đoạn: GV gọi HS đọc nối tiếp từng đoạn. Chú ý quan sát, hỗ trợ HS.

- GV giúp đỡ học sinh trong các học sinh gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương học sinh đọc tiến bộ.

- Tổ chức thi đọc trước lớp.

- GV nhận xét, tuyên dương học sinh.

       Đọc toàn bài:

- Yêu cầu hs đọc toàn bài.

- GV nhận xét khen ngợi hs.

* Củng cố, dặn dò (5’)
- Hôm nay học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.

- Giao nhiệm vụ cho HS chuẩn bị nội dung cho tiết đọc mở rộng tiếp.
	- HS suy nghĩ và chia sẻ.

- 2-3 HS chia sẻ.

- Lắng nghe
- Cả lớp đọc thầm.

- HS đọc nối tiếp đoạn.

- 2-3 HS luyện đọc.

- 2-3 HS đọc.

- HS luyện đọc 

-Luyện đọc nối tiếp đoạn
-Hs thi đọc trước lớp
-Lắng nghe

- Đại diện các học sinh lên đọc.
- Hs nhận xét, bình chọn

- HS chia sẻ.

-Hs thực hiện


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ): …………………………………………………..

………………..………………………………………………………………..…………….… …………………………………………………………………………………....................... 

Tiếng Việt
Tiết 282. Bài 17: NHỮNG CÁCH CHÀO ĐỘC ĐÁO (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Đọc đúng các tên phiên âm nước ngoài. Nhận biết được cách chào hỏi của người dân một số nước trên thế giới. Đọc rõ ràng , ngắt nghỉ đúng nhịp thơ.

- Hiểu nội dung bài. Trả lời được các câu hỏi của bài.

- Hình thành và phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học. Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, tinh thần hợp tác học sinh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên: Hinh ảnh, slide minh họa, ...Bài powpoint; Hình ảnh minh họa trên trang số https://taphuan.nxbgd.vn
- Học sinh: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	  1. Hoạt động mở đầu: (5’)

- Cho HS đọc và suy nghĩ để giải câu đố. 

- GV hỏi:

+ Gọi  1- 2 học sinh lên chia sẻ đáp án, giải thích câu đố. 

+ Gọi học sinh khác nhận xét.

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

2. Hoạt động thực hành luyện tập:  (20’)

        Trả lời câu hỏi.

- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk.

1. Trên thế giới, có những cách chào phổ biến nào?

2. Người dân một số nước có cách chào đặc biệt nào?
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3. Cách chào nào dưới đây không được nói đến trong bài?

a. bắt tay                       b. chạm mũi và trán                     c. nói lời chào

4. Ngoài những cách chào trong bài đọc, em còn biết cách chào nào khác?

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

- Nhận xét, tuyên dương HS chốt lại nội dung chính của bài. 

       Luyện đọc lại.

- HS đọc diễn cảm toàn bài. Lưu ý giọng của nhân vật.

- Gọi HS đọc toàn bài.

- Nhận xét, khen ngợi.

*Củng cố, dặn dò:   (5’)

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học, dặn dò.
	- HS suy nghĩ và chia sẻ.

- 2-3 HS chia sẻ.

- Lắng nghe
- HS lần lượt đọc, suy nghĩ   để trả lời từng câu hỏi. sau đó chia sẻ trong nhóm, chia sẻ trước lớp, lớp nhận xét, bổ sung ý. 

C1: Trên thế giới có những cách chào phổ biến: Bắt tay, vẫy tay và cúi chào.

C2: Người dân một số nước có những cách chào đặc biệt: Người Ma-ô-ri ở Niu Di-lân chào chà mũi vào trán; người Ấn Độ chào chắp hai tay, cúi đầu; Nhiều người ở Mỹ chào đấm nhẹ vào nắm tay của nhau….

C3: C: Nói lời chào.

C4: Cách chào khác: Khoanh tay chào, cười chào hỏi, vỗ vai…

-Theo dõi

-Lắng nghe

- 1-2 HS đọc.

- HS thực hiện. 

- 4-5 học sinh thể hiện

- Lắng nghe

- HS chia sẻ.

-Hs thực hiện


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ): …………………………………………………..

………………..………………………………………………………………..…………….… ………………………………………………………………………………….......................
Toán

Tiết 136: LUYỆN TẬP CHUNG ( TIẾT 2)        
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Đếm, đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 1000. Phân tích một số có ba chữ số thành các trăm, chục, đơn vị.

- Biểu diễn số có ba chữ số trên tia số.

- Qua đó bước đầu hình thành năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề. Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Hệ thống tranh ảnh, video hình ảnh trên https://hoc10.vn, bộ đồ dùng toán, bảng phụ, Slide minh họa.

- Học sinh: SGK, Bộ đồ dùng toán, que tính, chấm tròn….

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	          Hoạt động của GV
	        Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu: (5’)

- Chơi trò chơi “Con số bí mật”.

- Khen lớp,  GV giới thiệu bài.

-GV ghi bảng tên bài


	- Mỗi HS viết ra 1 số có ba chữ số. Mời các bạn trong lớp đặt câu hỏi để đoán xem bạn viết số gì.

Hs ghi đầu bài



	
	

	3.Hoạt động thực hành, luyện tập(15’)

Bài 3 (trang 57)

- Đọc bài 3.

- Bài toán y/c gì?

- Y/c HS suy nghĩ , làm bài vào vở.

- Mời HS nêu miệng kết quả trước lớp.

- Đặt câu hỏi để HS giải thích cách so sánh của mình.

- GV chốt đáp án đúng, khen HS.

Bài 4 (trang 57)

- Đọc bài 4.

- Bài toán y/c gì?

- Mời HS đọc lại các số bài toán cho.

-Y/c HS quan sát và làm bài trên thẻ số.

- GV mời lớp phó học tập điều hành các bạn chia sẻ bài làm.

- Chốt đáp án, có thể đưa thêm các thẻ số khác để đố HS.

Bài 5 (trang 57)

- Mời HS đọc to đề bài.

- Bài toán y/c gì?

- Yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi và ghi lại kết quả thảo luận.

- GV khích lệ HS đặt câu hỏi cho bạn về cách đếm , cách ước lượng .

- GV chiếu hình vẽ minh họa, mời đại diện các nhóm lên chỉ và nêu kết quả

- GV nhận xét, đánh giá và chốt bài làm đúng.

- Chiếu bài lên bảng, HS QS và đọc yêu cầu.


	-- HS làm việc cá nhân, sử dụng các dấu >, <, = và ghi lại kết quả.

- HS đổi vở kiểm tra, đọc kết quả, chia sẻ cách làm với bạn.

- HS chia sẻ cách làm với các bạn trong lớp.
- HS đọc 

- HS nêu

- HS quan sát các số, suy nghĩ và tìm số lớn nhất, bé nhất rồi sắp xếp các thẻ số theo đúng thứ tự.

- HS suy nghĩ, thực hiện theo Y/c.

- HS đọc

- HS nêu

HS ước lượng số chấm tròn và nói cho bạn nghe cách ước lượng của mình.

- HS chú ý quan sát, so sánh với kết quả của nhóm mình.



	4. Hoạt động vận dụng(4’)

Bài 6 (trang 57)

YC HS thảo luận nhóm đôi TG 2’

- Đại diện nhóm lên chỉ và nêu….

- NX,đánh giá,khen,….chốt bài.
? Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

- GV nhấn mạnh kiến thức tiết học

- GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.
	HS chia sẻ thông tin thực tiễn về những tình huống sử dụng các số đến 1000 trong cuộc sống.

-Lớp lắng nghe, nhận xét.

-HS nêu ý kiến 

-HS lắng nghe 

HS thảo luận nhóm 4

-Gọi 2 nhóm lên sắp xếp

-Yêu cầu HS giải  thích

-GV nhận xét,chốt ý

.

	*Củng cố- dặn dò

-Để có thể đếm đúng số lượng,so sánh chính xác 2 số,em nhắn bạn điều gì?

- Yêu cầu HS thực hành về đố ông bà, bố mẹ các phép tính liên quan đến kiến thức mới học.

Nhận xét giờ học
	- HS trả lời

-HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có )

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

Tiếng Việt

Tiết 283. Bài 17: CHỮ HOA A (Kiểu 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Biết viết chữ hoa A (cỡ vừa và nhỏ); viết câu ứng dụng. Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét, thẳng hàng, bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng.

- Hiểu và cảm nhận được câu ứng dụng. Vận dụng viết chính tả.

- Rèn cho HS hình thành và phát triển năng lực: Tự chủ và tự học; năng lực thẩm mĩ góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, tính cẩn thận, rèn chữ đẹp đúng mẫu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên: Hinh ảnh, slide minh họa, ...Bài powpoint; Hình ảnh minh họa trên trang số https://taphuan.nxbgd.vn
- Học sinh: Vở tập viết.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5’)

Hs và gv cùng hát múa bài hát Năm ngón tay ngoan.

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

- Cho HS quan sát mẫu chữ hoa: Đây là mẫu chữ hoa gì?

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (20’)

* Hướng dẫn viết chữ hoa.

- GV tổ chức cho HS nêu:

+ Độ cao, độ rộng chữ hoa A (Kiểu 2)

+ Chữ hoa A gồm mấy nét?

- GV chiếu video HD quy trình viết chữ hoa T.

- GV thao tác mẫu trên bảng con, vừa viết vừa nêu quy trình viết từng nét.

- YC HS viết bảng con.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, động viên HS.

* Hướng dẫn viết câu ứng dụng.

- Gọi HS đọc câu ứng dụng cần viết.

- GV đưa mẫu câu ứng dụng trên màn hình, lưu ý cho HS:

+ Viết chữ hoa A (kiểu 2) đầu câu.

+ Cách nối từ A (kiểu 2)  sang n.

+ Khoảng cách giữa các con chữ, độ cao, dấu thanh và dấu chấm cuối câu.* Thực hành luyện viết.

- YC HS thực hiện luyện viết chữ hoa A và câu ứng dụng trong vở Luyện viết.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhẫn xét, đánh giá bài HS.

   3. Hoạt động vận dụng: (3’)

+ Em hãy đặt một câu nêu đặc điểm về các bộ phận trên cơ thể con người?

* Củng cố, dặn dò: (2’)

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- HS và Gv cùng thực hiện

- 1-2 HS chia sẻ.

- 2-3 HS chia sẻ.

- HS quan sát.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS luyện viết bảng con.

- 3-4 HS đọc.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS thực hiện.

- HS chia sẻ.

- Hs trả lời

- Hs lắng nghe và thực hiện


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ): …………………………………………………..

………………..………………………………………………………………..…………….… ………………………………………………………………………………….......................
Hoạt động giáo dục theo chủ đề 

TIẾT 86: BÀI 28: MÔI TRƯỜNG QUANH EM

 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- HS cùng lên kế hoạch đến thăm cảnh đẹp quê hương.

-HS nghĩ về danh thắng sắp được đến để chuẩn bị tâm thế tìm hiểu. 

-HS nhớ lại tên, hình ảnh các danh thắng của địa phương.

*Tích hợp nội dung của chủ đề “Quê hương em” tài liệu giáo dục địa phương lớp 2.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

    - GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài. Video / clip hình ảnh thực tế dùng cho nội dung giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước. Hình ảnh minh họa trên trang số https://taphuan.nxbgd.vn
· Tranh ảnh, các câu ca dao về các danh lam thắng cảnh ở Việt Nam và địa phương.

· Các thẻ chữ bằng bìa màu.

Phần thưởng cho các Hướng dẫn viên du lịch nhí tài năng.

- HS: Sách giáo khoa; đồ dùng học tập

  Bìa màu, bút màu để làm tờ rơi.

  Giấy A4 để viết bài giới thiệu cảnh đẹp quê hương.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: 

*Tích hợp nội dung của chủ đề “Quê hương em” tài liệu giáo dục địa phương lớp 2.
-GV lần lượt chiếu / đưa ra những tranh ảnh về các danh thắng của địa phương để gợi cho HS nhớ lại những cảnh đẹp ấy (khoảng 4 địa danh).

-GV hỏi xem HS đã đến các danh lam thắng cảnh ấy chưa.

 +  Nếu đến rồi, em có cảm nhận gì về danh thắng ấy. 

+ Nếu chưa, em có muốn đến tận mắt nhìn ngắm cảnh đẹp ấy không? Em muốn đi cùng ai?

GV đề nghị HS chơi theo nhóm 4 : một HS mô tả hình ảnh danh thắng, (các) HS khác đoán tên danh thắng đó của địa phương, có thể dựa trên những hình ảnh GV đã đưa ra trước đó.

Kết luận: Mỗi địa phương, miền quê đều có những danh lam thắng cảnh của mình. Em sống ở nơi nào thì cần hiểu về phong cảnh của nơi đó. Chúng ta rất tự hào về cảnh đẹp của quê hương.

- GV dẫn dắt, vào bài.

2. Khám phá chủ đề: Xây dựng kế hoạch tham quan một cảnh đẹp quê hương

*Tích hợp nội dung của chủ đề “Quê hương em” tài liệu giáo dục địa phương lớp 2.
-GV đề nghị mỗi tổ viết vào thẻ chữ tên một cảnh đẹp quê hương mà HS mong muốn được đến thăm.

-GV dẫn dắt để từ các thẻ chữ (các cảnh đẹp quê hương) ấy HS cùng lựa chọn một địa điểm hợp lí để cả lớp đi tham quan vào ngày cuối tuần. Tiêu chí lựa chọn:

+ Địa điểm không quá xa, đi xe trong khoảng 30 đến 45 phút. 

+ An toàn cho trẻ em.

-GV gợi ý HS chuẩn bị cho chuyến đi theo các mục sau:

+ Đồ dùng cá nhân mang theo: Trang phục phù hợp – giày thể thao, dép quai hậu; bình nước; mũ nón; kính (nếu cần); kem chống nắng (nếu cần); sổ, bút để ghi chép; đồ ăn đệm như bánh, sữa; túi nhựa đựng rác; giấy ăn.

+ Cách nhận ra các thành viên trong tổ để không đi lạc: đeo ruy-băng màu vào cổ tay các thành viên mỗi tổ.

+ Ghi vào vở thời gian, địa điểm tập trung.

+ Giáo viên dặn dò HS về việc đảm bảo an toàn, không bị lạc, bị ngã,…

Kết luận: Việc đi tham quan danh lam thắng cảnh cũng cần được chuẩn bị chu đáo để chuyến đi an toàn, hiệu quả, có nhiều cảm xúc. 

3. Mở rộng và tổng kết chủ đề:

*Tích hợp nội dung của chủ đề “Quê hương em” tài liệu giáo dục địa phương lớp 2.
-GV trình chiếu hoặc cho HS xem vài hình ảnh chụp danh thắng quê hương sẽ đến.
-GV cho HS biết, ở đó có gì. 

-HS đưa ra các câu hỏi thắc mắc, GV ghi lại lên bảng. Ví dụ: 

+ Tại sao địa điểm đó có tên như vậy?

+ Địa điểm này liên quan đến nhân vật nổi tiếng nào?

+ Có truyền thuyết li kì nào được kể lại về nhân vật này?

…

− HS suy nghĩ về những câu hỏi đặt ra để tìm lời giải đáp vào buổi đi tham quan.

Kết luận: Mỗi chuyến đi chúng ta đều thu hoạch được nhiều thông tin thú vị. Các em sẵn sàng để khám phá nhé!

4. Cam kết, hành động:

- Hôm nay em học bài gì?

-Về nhà, các em kể với bố mẹ về mong muốn đến thăm cảnh đẹp quê hương và thông báo về chuyến đi sắp tới. 


	- HS quan sát, thực hiện theo HD.

-HS chơi theo nhóm 4

- HS thực hiện.

- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe.

-HS quan sát

- 2-3 HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện.




IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ): …………………………………………………..

………………..………………………………………………………………..…………….… ………………………………………………………………………………….......................
Ngày soạn: 24/02/2023

Ngày dạy: Thứ ba ngày 28 tháng 03 năm 2023

Tiếng Việt
Tiết 284: Bài 17: NÓI VÀ NGHE: KỂ CHUYỆN 

LỚP HỌC VIẾT THƯ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Nhận biết được các chi tiết trong câu chuyện Lớp học viết thư qua tranh minh họa.

- Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý dưới tranh.

- Hình thành và phát triển năng lực ngôn ngữ; văn học. Góp phần hình thành cho hs tính cẩn thận, tỉ mỉ khi kể chuyện.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên: Hinh ảnh, slide minh họa, ...Bài powpoint; Hình ảnh minh họa trên trang số https://taphuan.nxbgd.vn

[image: image3.emf]Lớp học viết thư.html


- Học sinh: SGK, VBT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Hoạt động mở đầu( 5’)

- Tổ chức trò chơi ô cửa may mắn. Nêu luật chơi và cách chơi.

- GV nhận xét, tuyên dương

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (15’)

* Hoạt động 1: Kể từng đoạn theo tranh.

- GV tổ chức cho HS quan sát từng tranh, trả lời câu hỏi:

+ Tranh vẽ cảnh ở đâu?

+ Trong tranh có những ai? 

+ Mọi người đang làm gì?

- GV giới thiệu về câu chuyện: Câu chuyện kể về một lớp học viết thư của thầy giáo sẻ. Hãy lắng nghe câu chuyện để biết các bạn đã được học những gì về cách viết thư, gửi thư và gửi thư cho ai.

- GV kể 2 lần kết hợp hỏi các câu hỏi dưới tranh để HS ghi nhớ câu chuyện.
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* Hoạt động 2: Nghe kể chuyện và kể truyện theo tranh. 

- GV cho HS quan sát lại tranh

- HS suy nghĩ kể lại từng đoạn của câu chuyện.

- Gọi HS chia sẻ trước lớp; GV sửa cách diễn đạt cho HS.

- Nhận xét, khen ngợi HS.

- Gọi HS lên kể lại toàn bộ câu chuyện.

- Nhận xét, khen ngợi HS.

3. Hoạt động vận dụng: (5’)

- HDHS cho người thân xem tranh minh họa câu chuyện Lớp học viết thư và kể cho người thân nghe về thầy giáo sẻ trong câu chuyện.

- YCHS hoàn thiện bài tập 5 trong VBTTV, tr.43.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

* Củng cố, dặn dò (5’)

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- Lắng nghe và lật mở từng ô cửa.

-Hs nhận xét bạn

- HS lắng nghe.

- Mỗi tranh, 2-3 HS chia sẻ.

- HS lắng nghe.

-Hs trả lời

-Lắng nghe

- HS quan sát.

- HS suy nghĩ, sau đó chia sẻ trước lớp.

- 1-2 HS kể

- HS suy nghĩ cá nhân, sau đó chia sẻ với bạn theo cặp.

- HS lắng nghe, nhận xét.

-Hs trả lời

-Lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có):…………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

Tiếng Việt

Tiết 285 : Bài 18: THƯ VIỆN BIẾT ĐI (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Đọc đúng các tiếng trong bài. Đọc rõ ràng , ngắt nghỉ đúng nhịp thơ.

- Hiểu nội dung bài. Trả lời được các câu hỏi của bài.

- Hình thành và phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học. Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, tinh thần hợp tác học sinh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên: Hinh ảnh, slide minh họa, ...Bài powpoint; Hình ảnh minh họa trên trang số https://taphuan.nxbgd.vn
- Học sinh: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	  Tiết 1

1. Hoạt động mở đầu: (5’)

- Cho HS đọc và suy nghĩ để giải câu đố. 

- GV hỏi:

+ Gọi  1- 2 học sinh lên chia sẻ đáp án, giải thích câu đố. 

+ Gọi học sinh khác nhận xét.

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (20’)

Đọc văn bản:

* Đọc mẫu, chia đoạn:

- GV đọc mẫu: đọc chậm, rõ ràng.

- HDHS chia đoạn: (2 đoạn)

+ Đoạn 1: Từ đầu đến thư viện biết đi.
+ Đoạn 2: Còn lại.

- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: Thư viện Lô-gô-xơ, thủ thư….

- Luyện đọc câu dài: Nó nằm trên một con tàu biển khổng lồ,/có thể chở được 500 hành khách/ và đã từng đi qua 45 nước/ trên thế giới.//

     Luyện đọc đoạn:

- GV cho luyện đọc nối tiếp khổ thơ 

- Luyện đọc đoạn: GV gọi HS đọc nối tiếp từng đoạn. Chú ý quan sát, hỗ trợ HS.

- GV giúp đỡ học sinh trong các học sinh gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương học sinh đọc tiến bộ.

- Tổ chức thi đọc trước lớp.

- GV nhận xét, tuyên dương học sinh.

       Đọc toàn bài:

- Yêu cầu hs đọc toàn bài.

- GV nhận xét khen ngợi hs.

* Củng cố, dặn dò (5’)
- Hôm nay học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.

- Giao nhiệm vụ cho HS chuẩn bị nội dung cho tiết đọc mở rộng tiếp.
	- HS suy nghĩ và chia sẻ.

- 2-3 HS chia sẻ.

- Lắng nghe
- Cả lớp đọc thầm.

- 3-4 HS đọc nối tiếp.

- HS đọc nối tiếp.

- HS luyện đọc .

-Luyện đọc nối tiếp đoạn
- Đại diện các học sinh lên thi đọc.
- Hs nhận xét, bình chọn

- 1 học sinh đọc bài

- Hs nhận xét 

-Lắng nghe

-Thực hiện


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ): …………………………………………………..

………………..………………………………………………………………..…………….… ………………………………………………………………………………….......................
Tự nhiên và xã hội

 TIẾT 55: BÀI 18: CƠ QUAN BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU, 

PHÒNG TRÁNH BỆNH SỎI THẬN (tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

· Chỉ và nói được tên các bộ phận chính của cơ quan bài tiết nước tiểu trên sơ đồ. 

· Nêu được sự cần thiết của việc uống đủ nước, không nhịn tiểu để phòng tránh bệnh sỏi thận. 

· Nhận biết được chức năng của cơ quan bài tiết qua việc thải ra nước tiểu. 

· Thực hiện được việc uống nước đầy đủ, không nhịn tiểu để phòng tránh bệnh sỏi thận. 
* Tích hợp đồ dùng PHTN: Mô hình giải phẫu người

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Giáo án, Các hình trong SGK, Bộ thẻ Nếu, thì; bảng nhóm; băng dính, hình ảnh trên https://hoc10.vn
- HS: SGK, Vở bài tập Tự nhiên và xã hội 2. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG ( 5p)

[image: image7.png]



- GV tổ chức cho HS đặt câu hỏi để tìm hiểu về việc bài tiết nước tiểu.

- GV dẫn dắt vấn đề: Chúng ta vừa đặt ra những câu hỏi để tìm hiểu về việc bài tiết nước tiểu. Trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ được tìm hiểu về các bộ phận và chức năng của cơ quan bài tiết nước tiểu và một số cách phòng tránh bệnh sỏi thận. Chúng ta cùng vào Bài 18 - Cơ quan bài tiết nước tiểu, phòng tránh bệnh sỏi thận. 

2. HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ (20P)

* Tích hợp đồ dùng PHTN: Mô hình giải phẫu người

Hoạt động 1: Xác định các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu

Bước 1: Làm việc theo cặp

- GV yêu cầu HS quan sát “Mô hình giải phẫu người, chỉ và nói tên từng bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu.[image: image8.png]S0 d6 co quan bai tiét nuee tiéu
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Bước 2: Làm việc cả lớp

-
 GV mời một số HS lên bảng chỉ và nói tên các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu trên sơ đồ. - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Em có nhận xét gì về hình dạng và vị trí của hai quả thận trên cơ thể?

-
 GV cho HS đọc mục “Em có biết?” trang 103 SGK.

-
 GV yêu cầu một số HS đọc phần kiến thức cốt lõi ở cuối trang 103.

Hoạt động 2: Chức năng các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu

Bước 1: Làm việc theo cặp

- GV yêu cầu HS quan sát Mô hình giải phẫu người, chỉ và nói chức năng từng bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu.[image: image9.png]Locmau. tao thanh
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Bước 2: Làm việc cả lớp

-
 GV mời một số HS lên bảng chỉ và nói chức năng từng bộ phận cùa cơ quan bài tiết nước tiểu trên sơ đồ. 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu cơ quan bài tiết ngừng hoạt động?

-
 GV cho HS đọc lời của con ong trang 104 SGK.

3. Hoạt động vận dụng: (3’)
+ Nếu cơ quan bài tiết ngừng hoạt động, thận sẽ bị làm sao?

* Củng cố, dặn dò: (2’)

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.


	- HS trả lời: 

+ Tại sao hằng ngày chúng ta đi tiểu nhiều lần?

+ Cơ quan nào trong cơ thể tạo thành nước tiểu?

+ Trong nước tiểu có gì? 

- HS quan sát sơ đồ, chỉ và nói tên các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu. 

- HS trình bày.

- HS trả lời: Nhận xét về hình dạng và vị trí của hai quả thận trên cơ thể: 

+ Hình dạng: Thận có màu nâu nhạt, hình hạt đậu.

+ Hai quả thận đối xứng nhau qua cột sống.

- HS quan sát hình, chỉ và nói chức năng của từng bộ phận cơ quan bài tiết nước tiểu. 

- HS trình bày: Cầu thận lọc máu và tạo thành nước tiểu - qua ống dẫn nước tiểu - tới bàng quang chứa nước tiểu - sau đó đưa nước tiểu ra ngoài.

- HS trả lời: Nếu cơ quan bài tiết ngừng hoạt động, thận sẽ bị tổn thương và lâu về sau sẽ bị hư thận, con người sẽ chết.

- Hs trả lời

- Hs lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có )

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….
Ngày soạn: 24/02/2023

Ngày dạy: Thứ tư ngày 29 tháng 03 năm 2023

Tiếng việt

TIẾT 286: BÀI 18: THƯ VIỆN BIẾT ĐI (Tiết 2)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

- Đọc đúng, rõ ràng một văn bản thông tin ngắn, biết ngắt hơi ở chỗ có dấu câu.

- Trả lời được các câu hỏi tìm hiểu nội dung của bài.

- Phát triển năng lực: Năng lực tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp hợp tác; năng lực ngôn ngữ. Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ ham thích đọc sách và trung thực trong học tập và rèn luyện.

- Tích hợp GD KNS
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV:Hình ảnh, video, slide minh họa, ...Bài powpoint; Hình ảnh minh họa trên trang số https://taphuan.nxbgd.vn
- HS:SGK TV.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu (5’)

+ Các thư viện mà em biết có thể di chuyển được hay không?

+ Theo em, làm thế nào thư viện có thể di chuyển được?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- 2-3 HS chia sẻ.



	2. Hoạt động khám phá (20’)

-  Hs đọc lại toàn bài và trả lời các câu hỏi

- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk.

1. Mọi người đến thư viện để làm gì?

2. Những thư viện sau được đặt ở đâu?
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3. Vì sao các thư viện kể trên được gọi là "thư viện biết đi"?

4. Theo em, "thư viện biết đi" có tác dụng gì?

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

- Nhận xét, tuyên dương HS chốt lại nội dung chính của bài. 
	- Hs đọc bài 

- HS lần lượt đọc, suy nghĩ để trả lời từng câu hỏi. sau đó chia sẻ trước lớp, lớp nhận xét, bổ sung ý. 

C1: Mọi người đến thư viện để đọc sách hoặc mượn sách về nhà.

C2: 1-2, 2-1, 2-2

C3: Vì chúng có khả năng di chuyển để mang sách cho người đọc.

C4: Giúp mọi người không cần phải đi xa mà vẫn đọc được sách



	* Luyện đọc lại:

- GV đọc đọc mẫu lần 2. 

- GV lưu ý học sinh cách đọc có ngữ điệu.

- GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn -  bài.

- GV tổ chức cho HS thi đọc hay ( đoạn/ bài) 

- Nhận xét, khen ngợi.
	- HS lắng nghe, đọc thầm.

-HS luyện đọc.

-HS thi đọc hay trước lớp. 

-HS khác lắng nghe, đánh giá. 

	3. Hoạt động vận dụng (10’)

Luyện tập theo văn bản đọc

Bài 1: Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp
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a. Từ ngữ chỉ sự vật

b. Từ ngữ chỉ hoạt động

- GV gọi  học sinh nêu yêu cầu bài.

- GV yêu cầu HS hoàn thành bài 

- GV tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét và chốt đáp án đúng.


	- HS đọc yêu cầu bài.

- HS suy nghĩ làm bài và chia sẻ trước lớp. 

- HS khác nhận xét ( chất vấn lẫn nhau  -  nếu có)  

+ Từ ngữ chỉ sự vật: thư viện, thủ thư, tàu biển, xe buýt, lạc đà.

+ Từ ngữ chỉ hoạt động: đọc, nằm im, băng qua.



	- Tích hợp GD KNS
Bài 2: Em sẽ nói gì với cô phụ trách ở thư viện khi muốn mượn sách ở thư viện?
- GV gọi  học sinh nêu yêu cầu bài.

- GV yêu cầu HS hoàn thành bài 

- GV tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét và chốt đáp án đúng : 


	- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài và chia sẻ trước lớp. 

- HS khác nhận xét ( chất vấn lẫn nhau -  nếu có)  

2. Em sẽ nói với cô phụ trách ở thư viện khi muốn mượn sách ở thư viện: 

- Cháu có thể mượn cuốn sách này ở thư viện về nhà được không cô ?

- Cháu có thể mượn cuốn sách này ở thư viện trong bao lâu ạ ? Cháu mang về nhà được không ạ ?



	*Củng cố- dặn dò: 

-GV tổng kết chung nội dung tiết học: 

- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?

- GV tóm tắt nội dung chính.

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ): …………………………………………

………………..………………………………………………………………..… …………………………………………………………………………………...
Toán

Tiết 138: PHÉP CỘNG( KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000 ( TIẾT 1)        
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Biết cách đặt tính và thực hiện phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000.

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng đã học vào giải bài tập, các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000.

- Qua đó bước đầu hình thành năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề. Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Hệ thống tranh ảnh, video trên trang https://hoc10.vn, bộ đồ dùng toán, bảng phụ, Slide minh họa.

- Học sinh: SGK, Bộ đồ dùng toán, que tính, chấm tròn….

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	          Hoạt động của GV
	        Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu: (5’)

- - Tổ chức cho HS chơi trò chơi : “Truyền điện” củng cố kĩ năng cộng nhẩm trong phạm vi 10, cộng nhẩm các số tròn chục
-GV ghi bảng tên bài


	- - HS chơi trò chơi

Hs ghi đầu bài



	2. .Hoạt động hình thành kiến thức

! HS quan sát tranh .

-Hoạt động nhóm bàn:

? Bức tranh vẽ gì?

? Nói với bạn về vấn đề liên quan đến tình huống trong tranh?

-Nêu đề toán: Khối lớp Một ủng hộ 243 quyển sách, khối lớp Hai ủng hộ 325 quyển sách. Vậy cả hai khối lớp ủng hộ được bao nhiêu quyển sách?
? Khối lớp Một ủng hộ bao nhiêu quyển sách ?

? Khối lớp Hai ủng hộ bao nhiêu quyển sách ?

? Vậy muốn biết cả hai khối lớp ủng hộ bao nhiêu quyển sách ta làm phép tính gì?

- Cho HS nêu phép tính thích hợp.

- HS tính 243 + 325 = ?

- Thảo luận cách đặt tính và tính

- Đại diện nhóm nêu cách làm.

- Chốt lại các bước thực hiện tính 243 + 325= ?

- Đặt tính theo cột dọc.

- Thực hiện từ phải sang trái: 

+ Cộng đơn vị với đơn vị (3 cộng 5 bằng 8, viết 8)

+ Cộng chục với chục.(4 cộng 2 bằng 6, viết 6)

+ Cộng trăm với trăm.(2 cộng 3 bằng 5, viết 5)

Vậy 243 + 325 = 568

- GV giới thiệu bài.

- Gv nêu một phép tính cho HS thực hiện trên bảng con : 161 + 427= ?

- HS thực hiện một số phép tính để củng cố cách thực hiện.


	Quan sát tranh SGK, trả lời câu hỏi

-HS nêu.

-Khối lớp Một ủng hộ 243 quyển sách.

-Khối lớp Hai ủng hộ 325 quyển sách.

-HS nêu: 243 + 325

-Thảo luận N2.

- Đại diện nêu kết quả.

-Lắng nghe.

-Nhắc tên bài.

HS thực hiện để củng cố cách làm tính cộng.

-Mở sách.



	3.Hoạt động thực hành, luyện tập(15’)

Bài 1: Tính

 Đọc BT1 ? Bài 1 yêu cầu gì?

- HS làm bảng tay, lên bảng.

- Nhận xét.

- Nói cách làm cho bạn nghe

- HS nhắc lại quy tắc cộng từ phải sang trái, viết kết quả thẳng cột

Bài 2: Đặt tính rồi tính

153 + 426

582 + 207

450 + 125

666 + 300

- Đọc yêu cầu bài 2.

? Bài có mấy yêu cầu?

- HS làm vở

-  Đổi vở kiểm tra

- Chữa bài, Chỉnh sửa các lỗi đặt tính và tính cho HS


	Đọc bài, nêu yêu cầu.

-Cả lớp làm bảng tay, 2HS lên bảng.

-2HS

-HS nêu

- Đọc nối tiếp

- Nêu yêu cầu

- Cả lớp

- Đổi vở, nhận xét.

-HS nêu

-Trả lời.



	4. Hoạt động vận dụng(4’)

? Tìm một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng đã học  rồi chia sẻ với cả lớp.

? Hôm nay các em biết thêm được điều gì?

? Khi đặt tính và tính em nhắn bạn cần lưu ý những gì?- GV nhấn mạnh kiến thức tiết học

- GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.
	-HS nêu ý kiến 

-HS lắng nghe 

.

	* Nhận xét giờ học
	- HS trả lời




IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có )

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….
Tiếng Việt
Tiết 287. Bài 18: NGHE VIẾT: THƯ VIỆN BIẾT ĐI

PHÂN BIỆT D/GI, CH/TR

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Nghe viết đúng chính tả đoạn trong bài “Thư viện biết đi”

- Vận dụng làm các bài tập chính tả.

- Hình thành và phát triển năng ngôn ngữ; văn học. Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ học tập, tính cẩn thận, tỉ mỉ khi viết bài.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên: Hinh ảnh, slide minh họa, ...Bài powpoint; Hình ảnh minh họa trên trang số https://taphuan.nxbgd.vn
- Học sinh: VBT TV, Vở ô ly.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động mở đầu:( 5’)

- GV mở cho HS Nghe bài hát “Thư viện xanh”

+ Bài hát nhắc đến những gì?

- GV nhận xét, dẫn dắt vào bài.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (10’)

- GV đọc đoạn chính tả cần nghe viết.

- Gọi HS đọc lại đoạn chính tả.

- GV hỏi: 

+ Đoạn bài có những chữ nào viết hoa?

+ Đoạn bài có chữ nào dễ viết sai?

- HDHS thực hành viết từ dễ viết sai vào bảng con.

- GV yêu cầu hs viết bài ở nhà dưới sự giám sát của PH

3. Hoạt động luyện tập thực hành (10’)

    Bài 1: Tìm 2 từ ngữ

a. Chứa tiếng bắt đầu bằng d (M: dìu dắt)

b. Chứa tiếng bắt đầu bằng gi (M: giảng giải)

- GV gọi  học sinh nêu yêu cầu bài.

- GV yêu cầu HS suy nghĩ  4 để hoàn thành bài 

- GV tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét và chốt đáp án đúng : 

   Bài 2: Chọn ch hoặc tr thay cho dấu ba chấm (...)

Phòng học là ...iế áo

Bọc ...úng mình ở ...ong

Cửa sổ là ...iếc túi

...e ...ắn ngọn gió đông

- GV gọi  học sinh nêu yêu cầu bài.

- GV yêu cầu HS suy nghĩ  để hoàn thành bài 

- GV tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét và chốt đáp án đúng : 

- GV gọi  học sinh nêu yêu cầu bài.

- GV yêu cầu HS suy nghĩ học sinh 2 để hoàn thành bài 

- GV tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét và chốt đáp án đúng : 

4. Hoạt động vận dụng: (3’)

 - Tổ chức trò chơi truyền điện(nối tiếp đọc theo số thứ tự trong danh sách) tìm từ chứa tiếng chứa d/gi, ch/tr

- GV tổ chức nhận xét, tuyên dương.

* Củng cố, dặn dò:( 2’)

-Em nhận biết thêm điều gì sau bài học? Liên hệ về thực hiện hàng ngày với mọi người thân trong gia đình.

- GV nhận xét giờ học.
	- Lớp nghe và hát theo.

- 1 HS trả lời

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- 2-3 HS đọc.

- 2-3 HS chia sẻ.

- HS luyện viết bảng con.

- HS thực hiện

- HS đọc yêu cầu bài.

- HS suy nghĩ  4.

- HS thống nhất kết quả trong nhóm và chia sẻ trước lớp. 

- HS khác nhận xét ( chất vấn lẫn nhau  -  nếu có)  

a. Chứa tiếng bắt đầu bằng d: dạt dào, dạy dỗ

b. Chứa tiếng bắt đầu bằng gi : giỏi giang, giãy giụa

- HS đọc yêu cầu bài.

- HS suy nghĩ trả lời

- HS thống nhất kết quả trong nhóm và chia sẻ trước lớp. 

- HS khác nhận xét ( chất vấn lẫn nhau -  nếu có)  

Phòng học là chiếc áo

Bọc chúng mình ở trong

Cửa sổ là chiếc túi

Che chắn ngọn gió đông

-Hs thực hiện chơi

-Lắng nghe

-Lắng nghe và thực hiện


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ) …………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

Phòng hoạt động trải nghiệm

BÀI 9: RÔ BỐT HỢP TÁC (TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Tìm hiểu về robot hợp tác.

     - Cách kết nối máy tính bảng với bộ điều khiển trung tâm.
     - Tạo chương trình và điều khiển Robot hợp tác.

     - Lắp ráp mô hình theo đúng hướng dẫn.

    - Sử dụng được phần mềm lập trình, kết nối và điều khiển robot.

   - Làm việc nhóm, thuyết trình, lắng nghe, phản biện.

   - Nghiêm túc, tôn trọng các quy định của lớp học.

   - Hòa nhã, có tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ chung của nhóm.

   - Nhiệt tình, năng động trong quá trình lắp ráp mô hình.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
· Giáo viên:  Tài liệu bộ leggo wedo 2.0, bộ đồ dung lego wedo 2.0

· Học sinh:

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động (5’)

· Nhắc lại nôi quy lớp học?

· Nhắc lại nội dung tiết học trước?

2.Bài mới (30’)
* Giới thiệu bài:

       Hoạt động 1: Tìm hiểu về robot hợp tác 

-Gv đưa câu hỏi tìm hiểu

·  Robot hợp táclà gì?
· * Là loại robot được thiết kế để làm việc cùng với con người trong một khoảng không gian chung
-Robot hợp tác được lắp đặt ở những nơi kín đáo, có rào chắn và cách ly hoàn toàn với con người.
Hoạt động 2: Tìm hiểu về robot hợp tác

 Đưa video trình chiếu sản phẩm Robot hợp tác.

-Robot hợp tác được dùng để làm gì?

GV: Robot hợp tác được sử dụng như một cánh tay phải đắc lực của con người trong nhiều môi trường khác nhau, đặc biệt là trong những môi trường ô nhiễm và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. 
GV nhận xét.

3.Tổng kết- đánh giá(5’)

· Nhận xét giờ học.

· Tuyên dương nhắc nhử học sinh

· Dọn dẹp lớp học.
	· Nêu lại nội quy lớp học.

Luôn luôn tập trung, lắng nghe lời Thầy, cô. 

Nhiệt tình, sôi nổi tham gia các hoạt động trên lớp

Thân thiện với bạn học, giữ gìn bộ công cụ học tập. Sử dụng các chi tiết thật cẩn thận, tuyệt đối không được làm rơi rớt trên sàn nhà và cấm mang các chi tiết về nhà

Làm việc có tổ chức, hòa đồng, đoàn kết và chia sẻ công việc với nhau

·  Nêu lại kiến thức bài trước đã học.

-Nghe

· Theo dõi video mở rộng

· Theo dõi các bước lắp ghép robot hợp tác




IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có)……………………….…………………………….

……………………………………………………………….………………………………….

…………………………………………………………………………………………
Ngày soạn: 24/02/2023

Ngày dạy: Thứ năm ngày 29 tháng 03 năm 2023

Toán

Tiết 139: PHÉP CỘNG( KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000 ( TIẾT 2)        
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Biết cách đặt tính và thực hiện phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000.

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng đã học vào giải bài tập, các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000.

- Qua đó bước đầu hình thành năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề. Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Hệ thống tranh ảnh, video trên https://hoc10.vn, bộ đồ dùng toán, bảng phụ, Slide minh họa.

- Học sinh: SGK, Bộ đồ dùng toán, que tính, chấm tròn….

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	          Hoạt động của GV
	        Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu: (5’)

- Tổ chức cho HS hát tập thể bài : “Lớp chúng ta đoàn kết”.
-GV ghi bảng tên bài


	- Lớp hát và kết hợp động tác

Hs ghi đầu bài



	
	

	3.Hoạt động thực hành, luyện tập(15’)

Bài 3/59: Tính (theo mẫu)

- Đọc BT3.

? Bài 3 yêu cầu gì?

- Quan sát mẫu, nêu cách đặt tính rồi tính của phép tính 124 + 35

- Đại diện chia sẻ cách làm.

- GV chốt lại cách thực hiện và lưu ý cách đặt tính.

- HS làm vở.

- Đổi vở kiểm tra chéo.

Bài 4/59: Tính (theo mẫu)

-Nêu yêu cầu bài 4

- Quan sát mẫu: Nhắc lại cách đặt tính rồi tính của phép tính 261 + 4

- Đại diện một vài cặp HS chia sẻ cách tính.

- GV chốt và lưu ý cách đặt tính.

- HS làm vở.

- Đổi vở kiểm tra chéo.

! Nêu yêu cầu bài 5.

Bài 5/59: Đặt tính rồi tính

803 + 55

246 + 31

510 + 9

694 +4

- HS làm bài.

- Đổi vở kiểm tra chéo.

- Nêu cách làm.

- GV chữa bài, chỉnh sửa các lỗi đặt tính và tính cho HS.

- Đặt câu hỏi để HS nhắc lại cách đặt tính rồi tính trong từng trường hợp.


	HS đọc.

4 cộng 5 bằng 9,viết 9.

2 cộng 3 bằng 5,viết 5.

Hạ 1, viết 1.

Vậy 124 + 35 =159

1 cộng 4 bằng 5,viết 5.

Hạ 6, viết 6.

Hạ 2, viết 2.

Vậy 261 + 4 = 265

-Nêu yêu cầu

-Làm bài cá nhân

-Kiểm tra chéo

-HS nêu

- HS nêu ý kiến 

-HS lắng nghe 



	4. Hoạt động vận dụng(4’)

Đọc bài 6.

- N2 phân tích bài toán (bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì)

-HS trình bày vào vở, 1 HS làm bảng nhóm

-Nhận xét đánh giá, chốt bài làm đúng

? Qua các bài tập, em được củng cố kiến thức gì?

?Khi đặt tính và tính em cần lưu ý những gì?

-GV đánh giá, động viên, khích lệ HS..
	- 

Đọc  bài

Bài giải:

Hai lớp sưu tầm được tất cả số bức ảnh là:

145 +154 = 299 (bức ảnh)

Đáp số: 299 bức ảnh

.

	* Nhận xét giờ học
	- HS trả lời




IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có )

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Tiếng Việt
Tiết 288. Bài 18: LUYỆN TẬP : LT SỬ DỤNG DẤU CÂU:

DẤU CHẤM,  CHẤM THAN, DẤU PHẨY

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Sử dụng đúng dấu chấm, dấu chấm than, dấu phẩy.

- Đặt được câu có sử dụng dấu phẩy, chấm than.

- Rèn cho HS hình thành và phát triển năng lực: Tự chủ và tự học; năng lực thẩm mĩ góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, tính cẩn thận, rèn chữ đẹp đúng mẫu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV:Hình ảnh, video, slide minh họa, ...Bài powpoint; Hình ảnh minh họa trên trang số https://taphuan.nxbgd.vn
- HS: VBT TV.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hạt động mở đầu: (5’)

Tổ chức chơi trò chơi “Câu đố”
GV nêu luật chơi, đưa ra câu hỏi:

- Nhận xét, tuyên dương.

- Gv dẫn dắt  giới thiệu vào bài

2. Hoạt động luyện tập, thực hành (20’)

 Bài 1: Chọn dấu chấm, dấu chấm than cho mỗi câu dưới đây:

a. Đèn sáng quá

b. Ôi, thư viện rộng thật

c. Các bạn nhỏ rủ nhau đến thư viện

- GV gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- YC HS suy nghĩ để chọn dấu thích hợp cho mỗi ô vuông.

- Gọi HS đọc bài làm.

- YC HS làm bài 8 vào VBT/ tr.45.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- GV chữa bài, nhận xét.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2: Có thể đặt đấu phẩy vào chỗ nào trong mỗi câu sau?

a. Sách báo tạp chí đều được xếp gọn gàng trên giá.

b. Bạn Mai bạn Lan đều thích đọc sách khoa học.

c. Học sinh lớp 1 lớp 2 đến thư viện đọc sách vào chiều thứ Năm hàng tuần.

- Gọi HS đọc YC.

- Bài YC làm gì?

- Gọi HS đặt dấu phẩy vào đúng vị trí trong câu. Đọc bài làm cho cả lớp nghe.

- YC làm bài  vào VBT 

- Nhận xét, khen ngợi HS.

3. Hoạt động vận dụng: (3’)

Bài 3: Đặt một câu có sử dụng dấu phẩy.

- Gọi HS đọc YC bài 3.

- HDHS đặt câu có sử dụng dấu phẩy.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

* Củng cố, dặn dò (2’)
- Hôm nay học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.

- Giao nhiệm vụ cho HS chuẩn bị nội dung cho tiết đọc mở rộng tiếp.
	- HS tham gia chơi và trả lời câu hỏi

-Lắng nghe
- 1-2 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- 3-4 HS nêu.

- HS thực hiện làm bài cá nhân.

- HS đổi chéo kiểm tra theo cặp. 

+ Đèn sáng quá!

+ Ôi, thư viện rộng thật!

+ Các bạn nhỏ rủ nhau đến thư viện.

- 1-2 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS chia sẻ câu trả lời.

- HS làm bài.

a. Sách báo, tạp chí đều được xếp gọn gàng trên giá.

b. Bạn Mai, bạn Lan đều thích đọc sách khoa học.

c. Học sinh lớp, 1 lớp 2 đến thư viện đọc sách vào chiều thứ Năm hàng tuần.

- HS đọc.

- HS đặt câu (Bạn An, bạn Lan rất thích đến thư viện).

- HS chia sẻ.
-Hs chia sẻ

- HS lắng nghe

-Hs thực hiện


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có)……………………….…………………………….

……………………………………………………………….………………………………….

………………………………………………………………………………………………….
Tiếng Việt
Tiết 289 . Bài 18: LUYỆN TẬP : VIẾT ĐOẠN VĂN GIỚI THIỆU 

MỘT ĐỒ DÙNG HỌC TẬP. 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Sử dụng đúng dấu chấm, dấu chấm than, dấu phẩy.

- Đặt được câu có sử dụng dấu phẩy.

- Rèn cho HS hình thành và phát triển năng lực: Tự chủ và tự học; năng lực thẩm mĩ góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, tính cẩn thận, rèn chữ đẹp đúng mẫu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV:Hình ảnh, video, slide minh họa, ...Bài powpoint; Hình ảnh minh họa trên trang số https://taphuan.nxbgd.vn
- HS: VBT tiếng việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hạt động mở đầu: (5’)

Tổ chức chơi trò chơi “Câu đố”
GV nêu luật chơi, đưa ra câu hỏi:

- Nhận xét, tuyên dương.

- Gv dẫn dắt  giới thiệu vào bài

2. Hoạt động luyện tập, thực hành (22’)

         Luyện tập:

 Bài 1: Nói 2-3 câu tự giới thiệu về đồ dùng học tập.
- GV gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- YC HS quan sát một số đồ dùng, hỏi:

+ Em muốn giới thiệu đồ dùng học tập nào?

+ Đồ vật có hình dạng màu sắc như thế nào?

+ Công dụng của đồ vật đó là gì?

+ Làm thế nào để bảo quản đồ vật đó?

- HDHS nói về đồ dùng học tập.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- GV gọi HS lên thực hiện.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2: Viết 2-3 câu tự giới thiệu về đồ dùng học tập.
- GV gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV cho HS quan sát sơ đồ hướng dẫn HS phát triển các ý trong sơ đồ thành câu văn.

- YC HS thực hành viết vào bài 10 VBT tr.45.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Gọi HS đọc bài làm của mình.

- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.

3. Hoạt động vận dụng: (3’)

- Hôm nay học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.

- Giao nhiệm vụ cho HS chuẩn bị nội dung cho tiết đọc mở rộng tiếp.
	- HS tham gia chơi và trả lời câu hỏi

-Lắng nghe
- 1-2 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- 2-3 HS trả lời:

- HS thực hiện nói theo yêu cầu.

- Nhiều hs thực hiện.
- 1-2 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS lắng nghe, hình dung cách viết.

- HS làm bài.

- HS chia sẻ bài.

- HS chia sẻ




IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có)……………………….…………………………….

……………………………………………………………….………………………………….

………………………………………………………………………………………………….
Tự nhiên và xã hội

 TIẾT 55: BÀI 18: CƠ QUAN BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU, 

PHÒNG TRÁNH BỆNH SỎI THẬN (tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

· Chỉ và nói được tên các bộ phận chính của cơ quan bài tiết nước tiểu trên sơ đồ. 

· Nêu được sự cần thiết của việc uống đủ nước, không nhịn tiểu để phòng tránh bệnh sỏi thận. 

· Nhận biết được chức năng của cơ quan bài tiết qua việc thải ra nước tiểu. 

· Thực hiện được việc uống nước đầy đủ, không nhịn tiểu để phòng tránh bệnh sỏi thận. 
* Tích hợp đồ dùng PHTN: Mô hình giải phẫu người

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Giáo án, Các hình trong SGK, Bộ thẻ Nếu, thì; bảng nhóm; băng dính, hình ảnh trên https://hoc10.vn
- HS: SGK, Vở bài tập Tự nhiên và xã hội 2. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG ( 5p)


- GV tổ chức cho HS đặt câu hỏi để tìm hiểu về việc bài tiết nước tiểu.

- GV dẫn dắt vấn đề: Chúng ta vừa đặt ra những câu hỏi để tìm hiểu về việc bài tiết nước tiểu. Trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ được tìm hiểu về các bộ phận và chức năng của cơ quan bài tiết nước tiểu và một số cách phòng tránh bệnh sỏi thận. Chúng ta cùng vào Bài 18 - Cơ quan bài tiết nước tiểu, phòng tránh bệnh sỏi thận. 

2. HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ (20P)

* Tích hợp đồ dùng PHTN: Mô hình giải phẫu người

Hoạt động 1: Xác định các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu

Bước 1: Làm việc theo cặp

- GV yêu cầu HS quan sát “Mô hình giải phẫu người, chỉ và nói tên từng bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu.
Bước 2: Làm việc cả lớp

-
 GV mời một số HS lên bảng chỉ và nói tên các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu trên sơ đồ. - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Em có nhận xét gì về hình dạng và vị trí của hai quả thận trên cơ thể?

-
 GV cho HS đọc mục “Em có biết?” trang 103 SGK.

-
 GV yêu cầu một số HS đọc phần kiến thức cốt lõi ở cuối trang 103.

Hoạt động 2: Chức năng các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu

Bước 1: Làm việc theo cặp

- GV yêu cầu HS quan sát Mô hình giải phẫu người, chỉ và nói chức năng từng bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu.
Bước 2: Làm việc cả lớp

-
 GV mời một số HS lên bảng chỉ và nói chức năng từng bộ phận cùa cơ quan bài tiết nước tiểu trên sơ đồ. 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu cơ quan bài tiết ngừng hoạt động?

-
 GV cho HS đọc lời của con ong trang 104 SGK.

3. Hoạt động vận dụng: (3’)
+ Nếu cơ quan bài tiết ngừng hoạt động, thận sẽ bị làm sao?

* Củng cố, dặn dò: (2’)

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.


	- HS trả lời: 

+ Tại sao hằng ngày chúng ta đi tiểu nhiều lần?

+ Cơ quan nào trong cơ thể tạo thành nước tiểu?

+ Trong nước tiểu có gì? 

- HS quan sát sơ đồ, chỉ và nói tên các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu. 

- HS trình bày.

- HS trả lời: Nhận xét về hình dạng và vị trí của hai quả thận trên cơ thể: 

+ Hình dạng: Thận có màu nâu nhạt, hình hạt đậu.

+ Hai quả thận đối xứng nhau qua cột sống.

- HS quan sát hình, chỉ và nói chức năng của từng bộ phận cơ quan bài tiết nước tiểu. 

- HS trình bày: Cầu thận lọc máu và tạo thành nước tiểu - qua ống dẫn nước tiểu - tới bàng quang chứa nước tiểu - sau đó đưa nước tiểu ra ngoài.

- HS trả lời: Nếu cơ quan bài tiết ngừng hoạt động, thận sẽ bị tổn thương và lâu về sau sẽ bị hư thận, con người sẽ chết.

- Hs trả lời

- Hs lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có )

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Đạo đức

TIẾT 28: BÀI 12: TÌM KIẾM SỰ HỖ TRỢ KHI Ở TRƯỜNG (Tiết 1)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

- Nêu được một số tình huống cần tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường. Nêu được vì sao phải tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường.

- Thực hiện được việc tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường. Vận dụng nội dung bài học vào cuộc sống để thực hành xử lý tình huống cụ thể.
- Rèn năng lực điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân. Hình thành kĩ năng nhận thức, quản lí bản thân.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV:Hình ảnh, video, slide minh họa, ...Bài powpoint; Hình ảnh minh họa trên trang số https://taphuan.nxbgd.vn
- HS: SGK, VBT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu: (5’)

+ GV tổ chức cho Hs chơi trò chơi: “ Tìm người giúp đỡ ”

+ Cách chơi: một bạn cần tìm sự giúp đỡ, 4-6 bạn cầm tờ giấy có dòng chữ “ Tôi sẽ giúp bạn ”. Nhiệm vụ của người chơi là tìm người có thể giúp mình.

+ GV mời nhiều HS chơi.

+ Kết thúc trò chơi, giáo viên hỏi:

? Em có cảm giác thế nào khi tìm thấy người có dòng chữ: “ Tôi sẽ giúp bạn ” ?

? Theo em, chúng ta cần làm gì khi gặp khó khăn?

+ GV nhận xét, kết luận.

- Giới thiệu bài:

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (20’)

*Hoạt động 1: Tìm hiểu những tình huống cần tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường.

+ GV đưa tranh 

? Vì sao bạn cần tìm kiếm sự hỗ trợ trong các tình huống trên?

GVKL: Ở trường, khi bị các bạn bắt nạt, khi bị ngã hay quên đồ dùng học tập em cần tìm kiếm sự hỗ trợ kịp thời. Việc tìm kiếm sự hỗ trợ trong những tình huống này giúp em bảo vệ bản thân, không ảnh hưởng đến việc học tập...

? Ngoài những tình huống này, em hãy kể thêm những tình huống khác cần tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường?

+ GV khen ngợi

*Hoạt động 2: Tìm hiểu cách tìm kiếm sự hỗ trợ và ý nghĩa của việc biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường.

+ GV mời HS lần lượt đọc các tình huống 1,2 trong SGK.

? Em hãy nhận xét về cách tìm kiếm sự hỗ trợ của các bạn trong tình huống?

? Em có đồng ý với cách tìm kiếm sự hỗ trợ của các bạn không? Vì sao?

? Vì sao em cần tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường?

? Kể thêm những cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường mà em biết?

? việc tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết có ý nghĩa như thế nào?

GVKL: Các bạn trong tình huống đã biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ kịp thời: tìm đúng người có thể hỗ trợ, nói rõ sự việc... biết tìm kiếm sự hỗ trợ sẽ giúp chúng ta giải quyết được những khó khăn trong cuộc sống, nếu các bạn trong tình huống  không biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ sẽ có hậu quả: sức khỏe không đảm bảo, không hiểu bài... 
* Củng cố, dặn dò: (5’)

- Hôm nay em học bài gì?

- Về nhà hãy vận dụng bài học vào cuộc sống.

- Nhận xét giờ học.
	+ HS chơi trò chơi

+HSTL

+HSTL

+HS nghe

+ HS quan sát

+ HSTL

+ HS nghe

+ HSTL

+ HS nghe

+ HS đọc

+ HSTL

+ HSTL

+ HSTL

+ HSTL

+ HSTL

+  HS nghe

-Hs chia sẻ

-Lắng nghe và thực hiện


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ): …………………………………………………..

………………..………………………………………………………………..…………….… ………………………………………………………………………………….......................

Ngày soạn: 28/02/2023

Ngày dạy: Thứ sáu ngày 31 tháng 03 năm 2023

Toán

Tiết 140: PHÉP TRỪ (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000 (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Biết cách đặt tính và thực hiện phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 1000.

- Vận dụng các phép tính vào giải toán, giải quyết tình huống thực tế
- Bước đầu hình thành năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học. Góp phần hình thành phẩm chăm chỉ, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc học sinh.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV:Hình ảnh, video, slide minh họa, ...Bài powpoint; hình ảnh trên https://hoc10.vn
- HS: Bộ đồ dùng toán.  

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	          Hoạt động của giáo viên
	        Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5’)

-GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đố bạn” ôn lại kiến thức bài cũ đã học.
- Tổ chức cho hs chơi

-GV nhận xét, khen ngợi 

- GV giới thiệu bài, ghi tên bài

2.Hoạt động hình thành kiên thức mới (10’)

      - GV cho HS quan sát tranh và nêu đề toán : Bạn Hươu nói “Tôi cao 587cm”. Bạn Voi nói“Tôi thấp hơn bạn 265 cm”. Hỏi bạn Voi cao bao nhiêu xăng ti mét ?
+ Trong tranh, các bạn đang làm gì?

+ Bạn Hươu nói gì?

+ Bạn Voi nói gì?

+ Vậy muốn biết bạn Voi cao bao nhiêu xăng ti mét ta làm phép tính gì ?

- Nêu phép tính thích hợp.

- Yêu cầu hs suy nghĩ nêu cách đặt tính và kết quả phép tính   

GV chốt lại các bước thực hiện tính 587 – 265 = ? 

+ Đặt tính theo cột dọc.

+ Làm tính từ phải sang trái.

-Trừ đơn vị với đơn vị 

-Trừ chục với chục

-Trừ trăm với trăm 

Vậy 587 – 265 =322

- Gv giới thiệu bài

GV nêu phép tính khác cho HS thực hiện VD : 879 -254 = ?  

Cho HS thực hiện vài phép tính để củng cố cách trừ các số không nhớ trong phạm vi 1000

3. Hoạt động thực hành, luyện tập:

(10’)

Bài 1 :

Bài 1 yêu cầu gì ?

Hs làm bài.

Nhận xét bài.Chốt kết quả đúng

? BT 1 củng cố kiến thức gì ?

Bài 2:

-Bài 2 có mấy yêu cầu là những yêu cầu gì ?
- Yêu cầu hs làm vở 

Nhận xét bài .Chốt kết quả đúng

Lưu ý kĩ năng đặt tính , làm tính

? Qua BT 2 củng cố kiến thức gì ?

4. Hoạt động vận dụng (3’)

  ? Tìm một số tình huống trong thực tế lien quan đến phép trừ đã học rồi chia sẻ với các bạn trong lớp.

* Củng cố, dặn dò: (2’)

? Qua bài học hôm nay các em biết thêm được điều gì?

?Khi đặt tính và tính cần lưu ý gì?

-GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.

- Nhận xét tiết học

- Dặn dò
	-HS chơi trò chơi.

1 HS nêu 1 phép cộng bất kì yêu cầu bạn khác trả lời và nêu được phép trừ viết từ phép tính đó.

-Lắng nghe, viết bài

- HS quan sát và trả lời câu hỏi:

+ Các bạn  hươu và voi đang nói chuyện với nhau.

+ Bạn Hươu cao 587 cm.

+ Bạn Voi thấp hơn Hươu  265 cm

+ HS nêu:  

- HS suy nghĩ.

- Hs nêu kết quả

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện các phép tính để củng cố cách làm tính trừ
-HS đọc thầm bài

-HS thực hiện

-Hs mở SGK  

-HS đọc bài

-HS nêu yêu cầu

-2 HS lên bảng lớp- Btay

- 2, 3 hs trả lời

-HS đọc bài

- HS nêu yêu cầu

-HS làm vở

- Hs đứng lên đọc kết quả

- 2, 3 hs trả lời

-HS nêu

- HS nêu , nhắc lại

-Hs lắng nghe

-Lắng nghe và thực hiện


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ):…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiếng Việt
Tiết  290: ĐỌC MỞ RỘNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Sử dụng đúng dấu chấm, dấu chấm than, dấu phẩy.

- Đặt được câu có sử dụng dấu phẩy.

- Rèn cho HS hình thành và phát triển năng lực: Tự chủ và tự học; năng lực thẩm mĩ góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, tính cẩn thận, rèn chữ đẹp đúng mẫu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV:Hình ảnh, video, slide minh họa, ...Bài powpoint; Hình ảnh minh họa trên trang số https://taphuan.nxbgd.vn
- HS: Truyện, thơ sưu tầm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: (5’)

Tổ chức chơi trò chơi “Câu đố”
GV nêu luật chơi, đưa ra câu hỏi:

- Nhận xét, tuyên dương.

- Gv dẫn dắt  giới thiệu vào bài

2. Đọc mở rộng (20’)

       - GV hướng dẫn HS nắm vững yêu cầu hoạt động mở rộng.
 -Trong buổi học trước, HS được giao nhiệm vụ tìm đọc sách báo viết về chuyện là đó đây. GV chuẩn bị một số bài thơ, câu chuyện phù hợp và cho HS đọc ngay tại lớp.

-GV chốt. 

KL:Các em biết thêm nhiều bài thơ hoặc câu chuyện viết về chuyện lạ đó đây.
3. Hoạt động vận dụng: (3’)

- HS đọc nội dung hoạt động mở rộng.

- GV hướng dẫn HS nắm vững yêu cầu hoạt động mở rộng.

- GV cho HS chia sẻ cảm nhận 

- GV nhận xét và cho HS viết vào phiếu đọc sách 

KL: Các em cần biết chia sẻ cảm nhận , nắm thông tin , nội dung về quyển sách sau khi đọc.

- GV cho HS quan sát phiếu đọc sách và gọi HS đọc to thông tin.

- HDHS tự viết thông tin vào phiếu đọc sách.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Gọi HS đọc bài làm của mình.

- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.
* Củng cố, dặn dò (2’)
- Hôm nay học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.

- Giao nhiệm vụ cho HS chuẩn bị nội dung cho tiết đọc mở rộng tiếp.
	- HS tham gia chơi và trả lời câu hỏi

-Lắng nghe
- HS suy nghĩ : Nói với các bạn tên bài thơ, câu chuyện, nội dung bài viết  và tên tác giả.

- Hs chia sẻ trước lớp.

- HS làm việc cá nhân, chia sẻ với các bạn trước lớp những thông tin về các hoạt động bảo vệ động vật.

-HS có thể trao đổi với nhau về nội dung 

- Đại diện vài em chia sẻ trước lớp. 

-Quan sát phiếu đọc sách và đọc thông tin

- HS viết phiếu đọc sách.

-Hs chia sẻ

-Lắng nghe và thực hiện

-Hs chia sẻ

-Lắng nghe và thực hiện


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có)……………………….…………………………….

……………………………………………………………….………………………………….

………………………………………………………………………………………………….
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